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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai - 1,544,192,328      10,893     - - - - - - - - - - - -
2 Rooftop Garden 75            4,191,671,462      6,989       0.007 0.04% 0.007 0.034% 0.011 0.04% 59.4% 12.4% 53.3% 15.7% -26 -573,277
3 Cung Đình - 2,399,575,006      4,825       - - - - - - - - - - - -
4 Hoàng Sa 76            1,338,868,224      4,825       - - 0.045 0.002 0.016 0.12% - - -65.0% -22.0% 141 3,102,492
5 Tiệc-HN khu Đông - 4,162,977,930      9,139       - - - - - - - - - - - -
6 Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - - - - - - - - -
7 Phòng ngủ 1,617       10,136,554,602    10,312     0.145 0.19% 0.144 0.210% 0.157 0.35% 8.0% 81.7% 8.9% 67.0% -132 -2,895,776
8 Nhà giặt 3,072       107,509,800         248,744   0.010 22.2% 0.014 - 0.012 62.8% 25.8% - -9.2% - 311 6,835,230
9 Bếp lầu 6 743          9,898,841,720      27,021     0.020 0.13% 0.022 0.113% 0.027 0.16% 38% 30% 23.3% 46.0% -140 -3,086,151
10 Bếp Cung Đình 2,294       17,373,899,348    38,111     0.066 0.242% 0.048 0.210% 0.060 0.29% -8% 20% 25.9% 38.2% -472 -10,382,916
11 Bếp Căn tin 405          - 37,246     0.010 - 0.009 - 0.011 - 7.7% - 15.7% - -55 -1,211,046
12 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
13 GYM+POOL 228          160,035,826         379          0.137 0.95% - - 0.60 3.13% - - - - - -
14 Rex Health Club 43            134,586,600         251          0.076 0.003 - - 0.17 0.70% - - - - - -
15 Galaxy 928          13,406,994,000    3,339       - 0.27% - - - 0.15% - - - - - -
16 Solar New Wing 569          4,296,009,613      42,546     0.016 0.26% - - 0.01 0.29% - - - - - -
17 Solar East Wing 200          5,840,544,989      34,844     0.012 0.07% - - 0.01 0.08% - - - - - -
18 Mặt bằng cho thuê 2,936       39,964,410,000    - - 0.22% - - - 0.16% - - - - - -
19 Khách sạn 24,667     47,203,085,802    134,316   0.151 0.62% - - 0.184 1.15% 21.4% 84.3% - - - -
20 Toàn Khách sạn 27,603     87,167,495,802    134,316   0.173 0.51% 0.170 0.50% 0.206 0.70% 18.7% 37.8% 20.9% 39.2% -4,769 (104,847,852)     

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 21,984 đ/m³ tăng 7.7% so với năm 2020
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 6 tháng đầu năm 2021 lượng nước tiêu thụ/lượt khách tăng 18%, chi phí nước/doanh thu tăng 33% so với 2020.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 6 tháng đầu năm 2021 là: Rooftop, phòng ngủ, Bếp.

* Đề nghị:
và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. 
Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 
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